	SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

[image: image80.png]



ĐỀ ĐỀ XUẤT 
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ

NĂM HỌC 2023
MÔN: Vật Lý – Lớp 11
Ngày thi: 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Chú ý:   - Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
             - Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Bài 1: (4 điểm)
Một tấm điện môi phẳng rộng vô hạn có bề dày [image: image3.png]2d



 cân bằng tĩnh điện trong điện trường đều có cường độ [image: image5.png]


 cùng hướng với trục [image: image7.png]Ox



. Tấm điện môi vuông góc với trục [image: image9.png]Ox



 và có tâm nằm ở [image: image11.png]


, hằng số điện môi tại điểm có hoành độ [image: image13.png]


 là 

[image: image14.png]



1. Tìm điện trường tại điểm có tọa độ [image: image16.png]


.

2. Tìm mật độ điện tích liên kết khối tại điểm có tọa độ [image: image18.png]


.

3. Bằng cách nào đó, người ta giữ cố định được các ion trong khối điện môi nói trên rồi loại bỏ điện trường ngoài [image: image20.png]



a. Tính điện trường tại điểm có tọa độ [image: image22.png]


 tại thời điểm ngay sau khi điện trường [image: image24.png]


 bị loại bỏ.

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi đơn vị diện tích khối điện môi khi các ion trên khối điện môi được giải phóng khỏi trạng thái bị giữ cố định.
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Bài 2: (5 điểm) 
Một khung dây dẫn hình vuông chuyển động dọc theo trục x trên mặt bàn nằm ngang, với vận tốc v0 = 5m/s đi vào một bán không gian vô hạn (ở phía bên phải trục Oy như hình vẽ) trong đó có một từ trường vectơ cảm ứng từ hướng theo trục z (vuông góc với mặt phẳng hình vẽ), độ lớn vectơ cảm ứng từ thay đổi theo quy luật B(x) = B0(1 + (x) với B0 = 0,002 (T) và α = 0,0005. Hai cạnh của khung song song với trục Ox, còn mặt phẳng của khung luôn vuông góc với trục Oz. Khối lượng của khung là m = 200g, chiều dài cạnh của khung là b = 10cm. Biết rằng, trong thời gian từ lúc cạnh CD ở vị trí trùng với trục Oy đến khi cạnh AB trùng Oy thì nhiệt lượng toả ra trong khung đúng bằng nhiệt lượng mà khung toả ra trong chuyển động tiếp sau đó cho tới khi dừng hẳn. Bỏ qua hệ số tự cảm của khung và coi (b << 1, bỏ qua ma sát.
1. Xác định điện trở của khung.

2. Hỏi khung đã thâm nhập vào không gian có từ trường một khoảng cách bằng bao nhiêu (tính từ lúc cạnh CD bắt đầu vào trong vùng có từ trường đến khi khung dừng hẳn) 

Bài 3: (4 điểm)

Người ta mài một bản mỏng hai mặt song song làm bằng vật liệu có chiết suất [image: image26.png]n =150



 thành một lăng kính kép có các góc chiết quang [image: image28.png]A, = 10,0



 và [image: image30.png]A, = 15,0’



 rồi đặt nó giữa một tấm chắn sáng mang một khe hẹp và một màn hứng ảnh [image: image32.png]


 như hình vẽ bên. Biết rằng lăng kính, tấm chắn sáng và màn [image: image34.png]


 song song với nhau, [image: image36.png]


 nằm trong mặt phẳng chứa đáy chung của lăng kính kép, khoảng cách từ lăng kính kép tới [image: image38.png]


 là [image: image40.png]d = 1,80m



 và tới tấm chắn sáng là [image: image42.png]£ = 60,0cm



. Chiếu sáng khe [image: image44.png]


 bằng bức xạ đơn sắc có bước sóng [image: image46.png]


.
1. [image: image70.png]


Chứng tỏ rằng khi đặt mắt sau lăng kính kép ta sẽ thấy 2 vạch sáng [image: image48.png]


 và [image: image50.png]


, xác định các vị trí của [image: image52.png]


 và [image: image54.png]


.
2. Trên [image: image56.png]


 có một hệ vân giao thoa, tìm bề rộng của các vân giao thoa (khoảng cách giữa hai vân tối) và số vân sáng tối đa trên [image: image58.png]


.
3. Tịnh tiến [image: image60.png]


 một đoạn [image: image62.png]h = 1,00mm



, theo hướng vuông góc với chính nó và song song với lăng kính kép về phía [image: image64.png]


, hình ảnh giao thoa trên màn thay đổi như thế nào?
4. Mở rộng khe [image: image66.png]


 đến giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì trường giao thoa trên [image: image68.png]


 biến mất hoàn toàn?
[image: image71.png]


Bài 4: (4 điểm)
Cho hệ như hình vẽ. Vật M có khối lượng 400 g có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật m có khối lượng 100 g đặt trên vật M. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và M là μ = 0,2. Vật M đủ dài để m luôn nằm trên M trong suốt quá trình chuyển động. Vật M được giữ ở vị trí mà lò xo bị nén 7 cm và vật m đứng yên so với M. Tại thời điểm t = 0, thả nhẹ cả hệ. Xác định tốc độ trung bình của vật m kể từ thời điểm t = 0 đến thời điểm lò xo đạt trạng thái tự nhiên lần đầu tiên. 
Bài 5: (3 điểm)

Cho các dụng cụ và linh kiện:
-  Một thấu kính hội tụ;
-  Một hệ giá đỡ dụng cụ quang học (có thể đặt ở các t​ư thế khác nhau);

-  Một nguồn Laser;

-  Một màn ảnh;

-  Một cốc thuỷ tinh đáy phẳng, mỏng, trong suốt, đường kính trong đủ rộng;

-  Một th​ước đo chiều dài chia tới milimet;
-  Các vật liệu khác: kẹp, nư​ớc sạch (chiết suất nn = 4/3),...

Nêu phương án thí nghiệm để xác định bán kính cong của hai mặt thấu kính hội tụ và chiết suất của vật liệu dùng làm thấu kính
-----------------Hết-------------------
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